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1
Module drive cliq 

SMI20 

6SL3055-0AA00-

5MA3,519 30040 11
cái 3 25/06/26 33

Dịch vụ bảo trì hệ 

thống QCS-PXG 

Thuê chuyên gia Honeywell đến 

kiểm tra, bảo trì toàn bộ hệ thống 

máy QCS-PXG

Gói 1 25/09/26

2 Cáp inox bọc nhựa D10, SUS304 m 300 10/06/26 34 Ống cao su bố vải D22 m 100 02/06/26

3
Tăng đơ inox 1 đầu 

móc 1 đầu tròn 
M14 cái 20 10/06/26 35

Kiểm định cân bàn 

3 tấn 
AD 4329K Lần 1 20/06/26

4 Móc cẩu inox ren âm M10 cái 30 10/06/26 36 Sơn lót Jotun Lít 20 30/05/26

5
Móc cẩu inox ren 

dương 
M10 cái 30 10/06/26 37 Thép hộp mạ kẽm 

kích thước: 

(30x30x1.4x6000)mm
Mét 60 30/05/26

6 Ốc siết cáp inox Ø10 cái 100 10/06/26 38 Thép hộp mạ kẽm 
kích thước: 

(30x60x1.4x6000)mm
Mét 60 30/05/26

7 Lót cáp inox D13 Cái 30 10/06/26 39 Cút 90 độ PVC D90 Cái 10 30/05/26

8 Bu lông giãn nở Inox M12x100 cái 100 10/06/26 40 Que hàn thép đen D2.5 Kg 60 30/05/26

9 Nút bấm XB2-EA145 Cái 5 15/06/26 41 Que hàn thép đen D3.2 Kg 60 30/05/26

10 Tấm cao su chịu dầu dày 3mm m 10 15/06/26 42 Vít bắn tôn 

Đường kính: D = 5,5mm; Chiều 

dài: L = 50mm; Mũ lục giác 8; 

inox 410

Kg 50 30/05/26

11 Vòng bi 

6202; nắp chặn tiếp 

xúc 2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 50 15/06/26 43 Vít bắn tôn M4x15 Kg 10 30/05/26

12 Vòng bi 

6205; nắp chặn tiếp 

xúc 2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 50 15/06/26 44 Vòng bi 21305 Vòng 2 30/05/26

13 Vòng bi 

6301; nắp chặn tiếp 

xúc 2 bên; khe hở tiêu 

chuẩn

Vòng 20 15/06/26 45
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
35x47x7mm, vật liệu NBR Cái 15 11/06/26

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY AN HÒA

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ NGHỊ CẤP, MUA VẬT TƯ
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14 Đèn led pha ngoài trời 

Điện áp 180-

240VAC/24-36VDC 

100W (02 Led) IP66. 

Kích thước : 27,50 x 

25 x 6.4cm, vỏ đèn 

chất liệu hợp kim 

nhôm đúc áp lực cao

Bộ 10 15/06/26 46 Que hàn thép đen D3.2 Kg 40 11/06/26

15 Dây điện 2x2.5mm2 m 200 15/06/26 47
Giảm giật khớp nối 

Rotex 42 
D46xD95x24 Cái 10 11/06/26

16 Cáp điện 
0.6/1kV Fr-CVV 

2Cx1.5mm2
m 200 15/06/26 48 Van bi tay gạt inox DN8 (1/4"), SUS304, nối ren 1/4'' cái 10 01/07/26

17 Dây điện 2x1.5mm2 m 200 15/06/26 49 Van bi tay gạt DN25, PN16, inox 304, nối ren 1" Cái 10 01/07/26

18 Bóng đèn tuýp LED T8, 1.2m, 18W Cái 100 15/06/26 50 Ống inox D12x1x6000 (304) m 30 01/08/26

19
Rotor máy đục bê 

tông HM1306 

Model: 517773-3; mã 

hàng: 517838-1
Cái 2 15/06/26 51

Xích thang máy bao 

gói cuộn 
Type RS200 Mét 50 01/08/26

20
Lốc sử dụng cho điều 

hòa dùng biến tần 

4HP (36490BTU), 

380V, R22
Cái 1 15/06/26 52

Lõi lọc hóa chất trợ 

bảo lưu 
Ø65x500/40mesh/VL: SUS304 Cái 12 01/08/26

21 Lốc điều hòa 

Model: RH207VHET; 

220V-240V; 1150W; 

R22.

Cái 2 15/06/26 53 Lọc dầu Sullair, Part Number: 250025-526 Cái 4 01/07/26

22 Bo mạch tủ ủ SJT-SC-LIB90 Cái 1 15/06/26 54 Van giảm áp 50A, inox 304, JIS10K Cái 4 01/07/26

23 Que hàn Q304 Kg 5 15/06/26 55 Côn lọc cát TC 133, Smooth, Ceramic-OK4 chiếc 30 01/08/26

24
Dao răng cưa máy cắt 

lõi  

D255xD64x2.5xT100, 

VL thân dao: SKD11, 

VL lưỡi cưa đắp: YG8

chiếc 5 01/06/26 56 Bơm hút chân không Cái 1 15/06/26

25
Van điều chỉnh lưu 

lượng  

 Mã số: SO NV 51C21-

12. Code: 

068.0111.120 , vật 

liệu: Inox

Cái 10 20/07/26 57 Sàng xơ sợi 

Q=340m3/h, A=15Bar, t=175°C, 

n=1600rpm, 45KW, vật liệu: 

316L.

Bộ 1 05/08/26

26 Giấy lọc nước 

Bề rộng 1035mm, định 

lượng 70g/m2, lỗ lọc 

30µm

Cuộn 5 20/07/26 58 Ống thép inox 
DN150(D168,28)x3,4x6000; VL: 

SUS304
Mét 6 05/08/26

27 Vòi phun cao áp
mã code: 53312, bản 

vẽ: 4L7109-036-1
Bộ 1 20/07/26 59 Cút 90 độ inox DN150x3.4 (304) Cái 5 05/08/26
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28 Puly đai thang 

PHP 4SPA212TB; 

type: 2 (Gồm bộ côn: 

3020-55F8, sai số bề 

rộng rãnh then theo TC 

DIN 6885-1,H9); VL: 

Gang theo EN-GJL-

200 UNI EN1561

Cái 1 20/07/26 60
Côn thu đồng tâm 

inox 
DN200/150x4, 304 Cái 2 05/08/26

29
Phớt chắn dầu có lò 

xo 
30x60x10 Cái 5 20/06/26 61 Cút 90 độ inox DN50x2.77(SCH10S), Sus304 Cái 10 05/08/26

30
Phớt chắn dầu có lò 

xo 45x60x10
Cái 5 20/06/26 62 Ống thép inox 

DN50(D60,33)x2.77x6000; 

VL:SUS304
Mét 18 05/08/26

31 Bơm nước ly tâm

Q=2m3/min, H=24m, 

n= 1450 RPM, 

P=15Kw, điện áp 

690V, vật liệu: Cast 

stain. Steel, (Bao gồm: 

Bơm, mô tơ, khớp nối, 

giá bơm)

Bộ 1 20/08/26 63 Van bi tay gạt DN50-PN16, SUS304 Cái 3 05/08/26

32 Thép tấm dập lỗ tròn

Kích thước lỗ D3, lỗ 

cách lỗ 2mm, khổ 

1000x2000x1.5mm, 

khoảng cách từ biên 

đến lỗ 5mm, vật liệu: 

inox 304

m2 4 30/06/26 64
Côn thu đồng tâm 

inox 

DN80/50x3,048mm; VL: 

SUS316
Cái 1 05/08/26


